
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
1003/38 Đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

07/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NAM PHÁT

3502362224

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn, Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

2599

3. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

4. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sữa chữa máy móc dân dụng, công nghiệp

3319

5. Xây dựng nhà các loại 4100

6. Xây dựng công trình công ích 4220

7. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

8. Chuẩn bị mặt bằng 4312

9. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công công trình dân dụng, công nghiệp và cầu 
đường, thủy lợi.

4390

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch; Hoạt động môi giới thương mại

7490

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc, thiết bị  xây dựng; Cho thuê máy móc, thiết bị 
và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NAM 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHAT MANUFACTURING AND 
SERVICES CO., LTD
Tên công ty viết tắt: NAMPHAT T&C

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 093 886 55 11
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, Bán buôn máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính 
và thiết bị ngoại vi), Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, 

4663

14. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

15. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng, Sản xuất 
máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu

2829

16. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

17. Cung ứng lao động tạm thời 7820

18. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

19. Phá dỡ
Chi tiết: Phá dỡ nhà dân dụng, nhà xưởng và các công trình 
xây dựng

4311

20. Bán buôn thực phẩm 4632

21. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

24. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Ký túc xá học sinh, sinh viên; Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 
động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm; Cơ sở lưu trú khác chưa 
được phân vào đâu

5590

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

26. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

27. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

28. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

31. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: lắp đặt hệ thống giàn giáo (trừ gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4329

32. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

33. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

34. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

35. Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí 3012
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19.900.000.000 VNĐ

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng, Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện), Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

37. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp, Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt, Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim 
loại, phi kim loại; 

4669

38. Cho thuê xe có động cơ 7710

39. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 225120640

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, Thôn Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành 
phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1003/38 Đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN PHI Nam
31/05/1979 Kinh Việt Nam

05/04/2018 Công An Tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       225120640
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, Thôn Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành 
phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1003/38 Đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHI Nam

31/05/1979 Kinh Việt Nam

05/04/2018 Công An Tỉnh Khánh Hòa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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